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Lời nói đầu

TCCS 88 : 2017/IBST do Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng – Bộ Xây dựng

biên soạn và công bố theo quyết định số: ........../2017/QĐ-VKH ngày ..........

tháng .......... năm 2017.

Tiêu chuẩn được biên soạn dựa trên công nghệ gia cố nền đất bằng phương

pháp TNF là bản quyền của Công ty TNHH Takeuchi 4-2-14, Enichi-cho, Mihara

City, Hiroshima, 723-0015, Nhật Bản.
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Lời giới thiệu

Khi xây dựng các công trình có tải trọng không lớn trên nền đất yếu, phương án móng nông – đặc biệt

là móng bè thường được cho là hiệu quả hơn. Tuy nhiên trong một số trường hợp việc thi công toàn

bộ móng bè bằng vật liệu xây dựng như bê tông là tốn kém.

Trên nhu cầu thực tế đó, công ty Takeuchi có đề xuất “Gia cố nền đất bằng bằng phương pháp TNF

(Tender Net Foundation)”. Công nghệ này được cấp bằng sáng chế số 3608568 bởi Văn phòng bằng

sáng chế Nhật Bản. Là phương pháp gia cố nền nông hay móng nông trên nền đất được gia cố (phần

gia cố sử dụng chất kết dính xi măng để trộn với đất nền), cho phép huy động sức chịu tải của các lớp

đất nền.

Với mục đích đưa công nghệ này vào thực tế sản xuất, Viện Khoa học Công nghệ Xây dựng và Công

ty TAKEUCHI CONSTRUCTION INC đã ký Hợp đồng khoa học số 053/2017 VKH về việc Biên soạn

tiêu chuẩn cơ sở TCCS 88 : 2017/IBST: “Gia cố nền đất bằng phương pháp TNF - Chỉ dẫn thiết kế và

thi công (Ground improvement by TNF method - Design and construction specification)”.
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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ TCCS 88 : 2017/IBST

Gia cố nền đất bằng phương pháp TNF - Chỉ dẫn thiết kế và thi
công

Ground improvement by TNF method - Design and construction specification

1 Phạm vi áp dụng
Tiêu chuẩn này áp dụng cho việc thiết kế và thi công gia cố nền đất bằng phương pháp TNF đối với

công trình sử dụng móng nông. Phương pháp được áp dụng cho các loại đất cát, sét, bùn, đất hữu cơ.

Các thiết bị sử dụng bằng phương pháp này bao gồm các loại máy đào gầu nghịch, máy khuấy…

2 Tài liệu viện dẫn
Các tài liệu viện dẫn sau đây rất cần thiết cho việc áp dụng chỉ dẫn này. Đối với các tài liệu viện dẫn

ghi năm công bố thì áp dụng phiên bản được nêu. Đối với các tài liệu viện dẫn không ghi năm công bố

thì áp dụng phiên bản mới nhất, bao gồm cả các sửa đổi, bổ sung (nếu có)1.

TCVN 4316 : 2007, Xi măng Poóc lăng xỉ lò cao.

TCVN 9351 : 2012, Đất xây dựng - Phương pháp thí nghiệm hiện trường - Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn

(SPT).

TCVN 9386 : 2012, Thiết kế công trình chịu động đất.

JIS A 1216 : 2009, Uniaxial compression test method (Phương pháp thí nghiệm nén một trục).

JIS A 1219 : 2013, Method for Standard Penetration Test" (Japanese Industrial Standards Committee)

(Phương pháp thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (Ủy ban tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản)).

JGS 0811 : 2000, Specimen preparation method of stabilized soil by ramming (Japanese Geotechnical

Society) (Phương pháp chế bị mẫu cho đất gia cố theo phương pháp đầm (Hiệp hội Địa kỹ thuật Nhật

Bản)).

JGS 0821 : 2000, Specimen preparation method of stabilized soil without ramming (Japanese

Geotechnical Society) Phương pháp chế bị mẫu cho đất gia cố không theo phương pháp đầm (Hiệp hội

Địa kỹ thuật Nhật Bản).

1 Danh mục các tiêu chuẩn Việt Nam tương đương toàn phần hoặc một phần được trình bày tại Phụ lục A.
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Ground improvement design and quality control guidelines for buildings" (The building center of Japan,

2002) (Chỉ dẫn về thiết kế và kiểm soát chất lượng công tác gia cố nền đất công trình (Trung tâm Xây

dựng Nhật Bản, 2002)).

The procedure of implementation of hexavalent chromium dissolution test of improved soil using

cement and cementitious solidification material (plan), Ministry of Land, Infrastructure, Transport and

Tourism (Quy trình thực hiện việc kiểm tra nồng độ ngâm chiết Crom VI đối với nền đất được gia cố sử

dụng xi măng và chất kết dính xi măng (dự thảo) (Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du

lịch, Nhật Bản)).

Structure-related Buildings Technical Standards Manual, 2015 Edition (Sổ tay tiêu chuẩn kỹ thuật xây

dựng về kết cấu Nhật Bản (2015)).

JCAL L-01-2006, Strength-test method of ground improved with Cement-based solidifying material

(Japan Cement Association) (Phương pháp thí nghiệm cường độ của đất gia cố bằng vật liệu kết dính

gốc xi măng (Hiệp hội xi măng Nhật Bản)).

AIJ Standard for structural calculation of reinforced concrete structures (Architectural institute of Japan,

1999) (Tiêu chuẩn AIJ về tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo ứng suất cho phép (Viện Kiến trúc

Nhật Bản, 1999)).

AIJ Recommendations for loads on buildings (Architectural Institute of Japan, 2004) (Yêu cầu về tải

trọng công trình (Viện Kiến trúc Nhật Bản, 2004)).

Environmental notification No. 46 of Dissolution test Ministry of The Environment (Thông báo về Môi

trường số 46 về thí nghiệm hòa tan, Bộ Môi trường Nhật Bản).

Recommendation for Design of Building Foundations (Architectural Institute of Japan, 2001) (Yêu cầu

về thiết kế nền móng công trình (Viện Kiến trúc Nhật Bản, 2001)).

3 Thuật ngữ và định nghĩa

Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ, định nghĩa sau đây:

3.1

Đất gia cố (Improved ground)

Đất nền tự nhiên được gia cố bằng cách trộn với vật liệu kết dính.

3.2

Đất phía dưới (Bottom soil mass)

Nền đất tự nhiên phía dưới lớp đất được gia cố.



TCCS 88 : 2017/IBST

9

3.3

Lớp gia cố thứ nhất (First improved layer)

Phần nền đất phía dưới cùng được gia cố theo lưới.

3.4

Lớp gia cố thứ hai (Second improved layer)

Toàn bộ phần nền đất dưới bề mặt sàn công trình được gia cố (nằm trên lớp gia cố thứ nhất).

3.5

Phương pháp gia cố nền đất TNF (Ground improvement by TNF method)

Là phương pháp trộn nông trong đó chất kết dính xi măng được khuấy và trộn với nền đất tự nhiên

bằng máy đào gầu nghịch, máy khuấy.

Phương pháp này làm tăng cường độ của nền đất bằng cách gia cố nền đất dưới sâu theo lưới (lớp

gia cố thứ nhất) và gia cố toàn bộ bề mặt (lớp gia cố thứ hai), kết hợp chúng tạo thành một phần móng

công trình. Khi đó móng và đất gia cố được xem như một thể thống nhất như trong thiết kế.

3.6

Vật liệu kết dính (Binder)

Vật liệu kết dính xi măng (loại kháng Crom VI) hoặc xi măng pooc lăng xỉ lò cao (TCVN 4316 : 2007).

4 Thiết kế khối gia cố nền đất

4.1 Trình tự thiết kế

Trình tự thiết kế gia cố nền đất khi xây dựng móng công trình theo phương pháp TNF cần tuân theo

các bước được trình bày tại Hình 1.

4.2 Khảo sát địa chất công trình

Công tác khảo sát địa chất công trình sơ bộ được thực hiện bằng thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn dựa trên

tiêu chuẩn TCVN 9351: 2012 hoặc "JIS A 1219 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn". Căn cứ vào sức kháng

xuyên SPT thu được sẽ xác định chủng loại, số lượng, vị trí các thí nghiệm khác nhằm xác định chi tiết

các thông số phục vụ thiết kế.

Khối lượng thí nghiệm phụ thuộc vào quy mô công trình và điều kiện hiện trường. Cao độ mực nước

ngầm phải được xác định cho từng vị trí.

Độ sâu thí nghiệm không nhỏ hơn 20 m.
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Hình 1 - Trình tự thiết kế

Ngoài ra, các thí nghiệm nén ba trục, thí nghiệm cố kết và thí nghiệm xác định thành phần hạt cần phải

được thực hiện để tính sức chịu tải, độ lún cố kết và kiểm tra sự hóa lỏng tương ứng.

4.3 Tải trọng dài hạn và ngắn hạn, sức chịu tải cho phép dài hạn và ngắn hạn

Tải trọng dài hạn là tải trọng thường xuyên lên kết cấu công trình, bao gồm tải trọng bản thân kết cấu,

hoạt tải.

BẮT ĐẦU

Khảo sát địa chất (xuyên tiêu chuẩn)

Thiết kế khối gia cố

Tính áp lực lên khối gia cố

Tính áp lực dưới đáy khối gia cố

Tính sức chịu tải cho phép của đất nền

Kiểm tra sức chịu
tải cho phép

Tính lún nền

Kiểm tra độ lún, độ
lún lệch tương đối

Kiểm tra sự hóa
lỏng

KẾT THÚC

Điều 4.2

Điều 4.4

Điều 4.4.2

Điều 4.4.3

Điều 4.4.4

Điều 4.4.1

Điều 4.4.5

Điều 4.4.1

Điều 4.5
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Tải trọng ngắn hạn là tải trọng thường xuyên và tải trọng tác dụng tức thời lên kết cấu công trình, bao

gồm tải trọng bản thân kết cấu, hoạt tải, tải trọng gió và động đất.

Tải trọng tính toán dài hạn, ngắn hạn và các tổ hợp tải trọng được xác định theo Bảng 1.

Bảng 1 - Quy định về tải trọng dài hạn, ngắn hạn và tổ hợp

Loại tải trọng Trường hợp sử dụng Tổ hợp tải trọng

Tải trọng dài hạn Thông thường G + P

Tải trọng ngắn hạn
Khi có gió bão G + P + W

Khi có động đất G + P + K

CHÚ THÍCH 1:

G – Lực do tĩnh tải gây ra.

P – Lực do hoạt tải gây ra.

W – Lực do tải trọng gió gây ra.

K – Lực do tải trọng động đất gây ra.

CHÚ THÍCH 2: Theo “Sổ tay tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng về kết cấu Nhật Bản (2015)” công thức (1) – điều 4.4.1, do tải trọng

dài hạn và ngắn hạn gây ra sẽ được kiểm tra với sức chịu tải dài hạn và ngắn hạn tương ứng, còn công thức (2) và (3) – điều

4.4.1, sau đây, được xác định với tải trọng dài hạn gây ra.

4.4 Thiết kế khối gia cố

4.4.1 Yêu cầu chung

Áp lực tác dụng lên nền đất dưới đáy khối gia cố phải đảm bảo điều kiện:

a aq  (1)

trong đó:

a - Áp lực tác dụng lên nền đất dưới đáy khối gia cố, được xác định theo công thức (10)

aq - Sức chịu tải của nền đất, được xác định theo công thức (11), (12)

Độ lún của khối gia cố phải đảm bảo điều kiện:

 TS S (2)

 s L s L   (3)

trong đó:



TCCS 88 : 2017/IBST

12

TS - độ lún của khối gia cố

 S - độ lún giới hạn của công trình

s L - độ lún lệch tương đối

 s L - Độ lún lệch tương đối giới hạn (giới hạn dưới của độ lún lệch tương đối).

Độ lún giới hạn, độ lún lệch tương đối giới hạn được xác định theo Phụ lục D của tiêu chuẩn này.

4.4.2 Tính toán áp lực lên khối gia cố

Hình 2 - Vị trí đặt lực tác dụng (khoảng cách lệch tâm) và áp lực tính toán dưới móng ( max , min )

Áp lực tác dụng lên khối gia cố (xem Hình 2) được xác định theo công thức sau:

max

N

A





 (4)

min

' N

A





 (5)

Trường hợp
1

6

e

B


Trường hợp
1

6

e

B

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trong đó:

max , min - Áp lực tác dụng lên khối gia cố

 , ' - Hệ số khi tính áp lực, được xác định theo công thức (6), (7)

N - Lực dọc trục tác động lên khối gia cố (bao gồm trọng lượng của móng)

A - Diện tích của móng (xem Hình 3), A B L 

B - Chiều rộng thực tế của móng [m]

L - Chiều dài thực tế của móng [m]

① Trường hợp
1

6

e

B


6
1

e

B



  (6)

6
' 1

e

B



  (7)

trong đó:

e - Khoảng cách lệch tâm [m],
M

e
N



M - Mô men tính toán

② Trường hợp
1

6

e

B


2
1

3
2

e

l

 
   
 

(8)

1
3

2n

e
X B

B
     
 

(9)

4.4.3 Tính toán áp lực dưới đáy khối gia cố

Áp lực tính toán được xác định theo Hình 3 và công thức sau:

2 2 1 1
1 1

a

B L
H H

B L
   


     


(10)
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trong đó:

1B - Chiều rộng móng khối gia cố [m]

1L - Chiều dài móng khối gia cố [m]

 - Áp lực tính toán tại đáy móng [kPa], được xác định theo công thức (4) hoặc (5)

1H - Khoảng cách từ mực nước ngầm tới đáy lớp đất được gia cố [m]

2H - Khoảng cách từ đáy móng tới mực nước ngầm [m]

1 - Trọng lượng thể tích hoặc trọng lượng thể tích đẩy nổi lớp gia cố bên dưới mực nước

ngầm [kN/m3]

2 - Trọng lượng thể tích trung bình lớp gia cố bên trên mực nước ngầm [kN/m3]

Hình 3 - Mô hình xác định áp lực tính toán

4.4.4 Sức chịu tải của nền đất dưới khối gia cố

Sức chịu tải được xác định như sau:

(i) Dài hạn:

   1 2 1

3

C C q GL f GL q

L a

i C N i B N i H D H N
q

                   
 (11)
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(ii)Ngắn hạn:

   1 2 1 2

3

C C q GL f GL q

S a

i C N i B N i H D H N
q

                    
 (12)

trong đó:

Ci , i , qi - Giá trị phụ thuộc vào góc nghiêng của tải trọng tác dụng lên nền với phương thẳng

đứng

2

1
90C qi i
    

 
(13)

2

1i



 
  
 

(14)

 - Góc nghiêng của tải trọng [°]

 - Góc ma sát trong [°]

 ,  - Hệ số ảnh hưởng của hình dáng đáy lớp gia cố

1.0 0.2
B

L
    (15)

0.5 0.2
B

L
    (16)

C - Trị tính toán của lực dính dưới lớp gia cố [kPa]

B - Chiều dài cạnh ngắn hoặc trục phụ của lớp gia cố [m]

L - Chiều dài cạnh dài hoặc trục phụ của lớp gia cố [m]

CN , N  , qN - Hệ số sức chịu tải phụ thuộc vào góc ma sát trọng (xem Hình 4 và Bảng 2 sau)

1 - Khối lượng thể tích hoặc khối lượng thể tích đẩy nổi đất bên dưới lớp gia cố [kN/m3]

2 - Khối lượng thể tích hoặc khối lượng thể tích đẩy nổi đất bên trên lớp gia cố (phần móng

nằm trong đất) [kN/m3]

fD - Chiều sâu từ bề mặt đất thấp nhất gần móng đến lớp gia cố (chiều sâu phần móng chìm

trong đất) [m]

GLH - Chiều cao mực nước ngầm
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Hình 4 - Mối quan hệ giữa hệ số sức chịu tải và góc ma sát trong 

Bảng 2 - Hệ số sức chịu tải

 CN qN N 

0o 5,1 1,0 0,0

5o 6,5 1,6 0,1

10o 8,3 2,5 0,4

15o 11,0 3,9 1,1

20o 14,8 6,4 2,9

25o 20,7 10,7 6,8

28o 25,8 14,7 11,2

30o 30,1 18,4 15,7

32o 35,5 23,2 22,0

34o 42,2 29,4 31,1

36o 50,6 37,8 44,4

38o 61,4 48,9 64,1

40o hoặc lớn hơn 75,3 64,2 93,7

0.1

1

10

100

0 10 20 30 40 50

H
ệ 

số
 s

ứ
c 

ch
ịu

 tả
i

Góc ma sát trong Ø

Nc
Nq
Nɤ
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4.4.5 Độ lún cố kết

4.4.5.1 Tính áp lực gây lún

Vì bề mặt của nền đất được gia cố, áp lực gây lún tại độ sâu z tại góc móng hình chữ nhật được tính

toán với giả thiết là tải trọng phân bố đều.

       
2 2

1

2 22 2 2 2

2
sin

2 1 11 1 1
z

q m n m n m n

m nm n m n





  
                      

(17)

trong đó:

,
B L

m n
z z

 

q - Tải trọng tính toán tại bề mặt [kPa]

B - Chiều rộng đáy móng [m]

L - Chiều dài đáy móng [m]

z - Độ sâu điểm tính áp lực gây lún

4.4.5.2 Tính lún cố kết

(i) Trường hợp 1c ZP 

Trường hợp đất cố kết thường hoặc chưa kết thúc cố kết

2
10log

1
c Z

o c

C H
S

e P


 


(18)

(ii) Trường hợp 1 2Z c ZP  

Trường hợp nền đất quá cố kết chuyển thành cố kết dưới tải trọng công trình

2
10 10

1

log log
1 1

c cr Z

o z PC c

P C HC H
S

e e P





   
 

(19)

(iii) Trường hợp 2Z cP 

Trường hợp nền đất vẫn còn quá cố kết ngay cả sau khi xây dựng công trình:

2
10

1

log
1
r Z

o Z

C H
S

e





 


(20)

trong đó:
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S - Độ lún cố kết [m]

cP - Áp lực tiền cố kết [kPa]

cC - Chỉ số nén lún

rC - Chỉ số nén lại (1/10 chỉ số nén cC )

H - Chiều dày lớp đất tính lún [m]

oe - Hệ số rỗng

PCe - Hệ sỗ rỗng tương ứng với áp lực tiền cố kết

1Z - Áp lực hữu hiệu đất trước khi xây dựng công trình [kPa]

2Z - Áp lực hữu hiệu đất sau khi xây dựng công trình [kPa]

CHÚ THÍCH: Độ lún của các lớp đất phía dưới còn có thể được xác định theo Phụ lục C của TCVN 9632 : 2012. Trong đó độ

lún được tính toán theo phương pháp cộng lún từng lớp với áp lực gây lún được xác định theo sơ đồ tính toán bán không gian

biến dạng đàn hồi. Phạm vi vùng ảnh hưởng tính lún đến chiều sâu mà tại đó áp lực gây lún không vượt quá 10 % áp lực đất

tự nhiên. Tuy nhiên khi đó tải trọng tính lún và các thông số của nền đất cần được xác định theo các tiêu chuẩn Việt Nam

tương đương.

4.4.5.3 Tính toán độ lún lệch tương đối

Kiểm tra độ lún lệch tương đối không được lớn hơn độ lún lệch tương đối giới hạn theo công thức sau:

Độ lún lệch tương đối tính toán s L  s L Độ lún lệch tương đối giới hạn (21)

trong đó:

S - Chênh lún tại vị trí a và b.

L - Khoảng cách giữa hai điểm a và b.

4.5 Kiểm tra sự hóa lỏng

Kiểm tra sự hóa lỏng theo "Yêu cầu về thiết kế nền móng công trình (Viện Kiến trúc Nhật Bản, 2001)"

và theo điều 3.2.1 của “TCVN 9386:2012 Thiết kế công trình chịu động đất”. Khi đó gia tốc thiết kế theo

phương ngang xác định theo điều 3.2.1.(3) của tiêu chuẩn này TCVN 9386:2012. Giá trị cường độ

động đất M sẽ có giá trị từ 5,5 đến 8,0. Vì không thể xác định chính xác cường độ động đất cho bất kỳ

khu vực nào nên việc lựa chọn giá trị tính toán (M) phụ thuộc vào sự phán đoán của người thiết kế.

4.5.1 Đối tượng kiểm tra

Lớp đất bão hòa được coi là hóa lỏng thường là lớp bồi tích ở độ sâu đến 20 m hoặc nông hơn, và lớp
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đất cần được kiểm tra khi có tỷ lệ hạt mịn là 35 % hoặc thấp hơn. Các lớp đất được gia cố không được

xem xét hóa lỏng vì khả năng hóa lỏng được giả thiết là thấp.

4.5.2 Nguy cơ hóa lỏng

Việc xem xét sự hóa lỏng phải được thực hiện theo trình tự sau.

(i) Ứng suất cắt lặp tương đương tại mỗi độ sâu nền đất phải được tính toán theo công thức sau:

max

' '
d z

n d
z z

r r
g

  
 
    (22)

trong đó:

d - Biên độ của ứng suất cắt lặp tương đương trên mặt phẳng ngang [kPa]

max - Gia tốc thiết kế theo phương ngang [m/s2]

g - Gia tốc trọng trường [m/s2]

nr - Hệ số hiệu chuẩn,  0.1 1nr M  

M - Cường độ động đất

dr - Hệ số suy giảm, 1 0.0015dr z  

z - Độ sâu khảo sát tính từ mặt đất [m]

z - Ứng suất tổng đất [kPa]

'z - Ứng suất hữu hiệu đất [kPa]

(ii) Số búa N hiệu chuẩn theo chiều sâu (Na) được xác định theo công thức sau:

1 NN C N  (23)

trong đó:

98

'N
z

C




aN - Số búa hiệu chuẩn N, 1

98

'a f f
z

N N N N N


      

fN - Số gia hiệu chuẩn số búa N (Hình 6)
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(iii) Tính sức kháng của đất đối với hiện tượng hóa lỏng
'
l

z

R



 theo Hình 5 (24)

trong đó:

l - Ứng suất cắt khi hóa lỏng.

(iv) Độ an toàn chống hóa lỏng LF tại mỗi độ sâu phải lớn hơn 1.0.

'
1.0

'

l

z
L

d

z

F







  (25)

CHÚ THÍCH: Khi 1.0LF  cần phải tiến hành gia cố nền đất, cách thức gia cố được thể hiện tại “Yêu cầu về thiết kế nền

móng công trình (Viện Kiến trúc Nhật Bản)”.

Hình 5 - Quan hệ giữa tỷ số ứng suất gây ra hóa lỏng và Na
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Hình 6 - Quan hệ giữa tỷ lệ hàm lượng hạt mịn và số gia hiệu chuẩn búa

5 Thi công

5.1 Trình tự thi công

Trình tự thi công được thực hiện theo sơ đồ được trình bày tại Hình 8

BẮT ĐẦU

Khảo sát sơ bộ

Khởi công

Chuẩn bị

Lớp gia cố thứ nhất

Lớp gia cố thứ hai

Đào hố móng

KẾT THÚC

Hình 8 - Trình tự thi công
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5.2 Các bước thi công

Kiểm tra từng hạng mục theo các Bảng 3 đến Bảng 6 sau. Các biểu mẫu được trình bày tại Phụ lục B.

Bảng 3 - Khảo sát sơ bộ

Công
việc

Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng
Nội dung được

xác nhận

Khảo

sát sơ

bộ

Khảo sát hiện

trường

‒ Kiểm tra hiện trường đồng thời thực hiện đào thăm

dò và lấy mẫu đất. Tiến hành đào thăm dò tại nhiều vị

trí.
Nền đất sẽ được

gia cố.

Sự có/không có

mực nước ngầm.

Vùng ở gần hiện

trường (vật thể

bên cạnh).

Sự có mặt/không

có mặt vật cản.

Lựa chọn vật liệu

kết dính.

Thí nghiệm

trộn trong

phòng

‒ Công tác đào thăm dò và lấy mẫu đất tại hiện

trường nhằm xác định khối lượng vật liệu kết dính

được thêm và phục vụ thí nghiệm 1 trục trong phòng

(3 mẫu cho 1 thí nghiệm). Trên cơ sở số liệu khoan

khảo sát quyết định vị trí và số lượng mẫu.

[Tham khảo điều (5.3.1) Thí nghiệm trộn trong phòng]

Thí nghiệm về

nồng độ ngâm

chiết Crom VI

‒ Giá trị tham chiếu của cơ quan môi trường

(0.05mg/L) hoặc thấp hơn.

[Tham khảo điều (5.3.2) Kiểm tra nồng độ ngâm chiết

Crom VI]

Khởi

công

Thảo luận sơ

bộ

‒ Thảo luận kế hoạch vận chuyển, làm việc, tiến độ,

v.v. từ trước khi thực hiện.

Các tài liệu có liên

quan.

Các biên bản thảo

luận thi công.

Hồ sơ kiểm định

thiết bị đo.

Vị trí mốc chuẩn,

cao độ mặt đất

hoặc mực nước

ngầm.

Hồ sơ máy móc.

Hồ sơ kiểm định

máy móc.

Định vị

‒ Đo bằng các thiết bị hoặc thước thép v.v. từ mốc

chuẩn.

‒ Xác định khu vực cần gia cố.

‒ Đánh dấu khu vực/địa hình được gia cố bằng vôi,

phun sơn, chăng dây v.v.

Vận chuyển

máy móc,

thiết bị

‒ Vận chuyển máy móc, thiết bị qua các tuyến đường

dự kiến. Tuân thủ các quy định và luật có liên quan.



TCCS 88 : 2017/IBST

23

Công
việc

Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng
Nội dung được

xác nhận

Chuẩn

bị

Họp trước khi

bắt đầu công

việc

‒ Các hoạt động dự báo rủi ro đối với công việc thực

hiện trong ngày.

Điền biểu mẫu rủi

ro dự kiến .

Kiểm tra máy

móc trước khi

bắt đầu công

việc

‒ Kiểm tra theo biểu mẫu chỉ định.

Nếu phát hiện sai sót, nhanh chóng sửa chữa hoặc

thay thế.

Vận chuyển

vật liệu kết

dính tới công

trường

‒ Vận chuyển bằng các tuyến đường dự kiến.

‒ Để đảm bảo vật liệu kết dính được sử dụng như

trong thiết kế, khối lượng trộn và sử dụng vật liệu kết

dính cần được kiểm soát.

‒ Khối lượng giao nhận

Kiểm soát dựa trên những hình ảnh của quá trình kiểm

tra tại thời điểm giao nhận vật liệu hoặc phiếu giao

hàng.

‒ Khối lượng sử dụng

Trường hợp xi măng rời, kiểm soát dựa trên những

hình ảnh hoặc phiếu giao hàng.

Trường hợp xi măng để trong bao, kiểm soát dựa trên

những hình ảnh kiểm tra bao rỗng.

‒ Điều chỉnh khối lượng giao nhận theo tiến độ thi

công tại hiện trường.

‒ Vị trí lưu trữ vật liệu là nơi không có nước thâm

nhập vào và được che phủ tránh không bị ướt bởi

mưa.

‒ Bố trí pallet hoặc các thanh dầm bên dưới.

Tuyến đường vận

chuyển.

Hạng mục hàng

giao nhận.

Khối lượng giao

nhận.

Thời gian giao

nhận.

Vị trí dỡ hàng.

Hồ sơ chất lượng

vật liệu.

Chứng nhận vận

chuyển và phiếu

giao hàng.
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Bảng 4 - Lớp gia cố thứ nhất

Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng
Nội dung được xác

nhận

Đào đất

‒ Theo định vị trên, đào bề mặt cho tới cao độ thiết kế của

đỉnh lớp gia cố thứ nhất.

‒ Loại bỏ những hòn đá có kích thước lớn hơn nắm tay.

‒ Chiều sâu đào được đo bằng máy thủy chuẩn laser từ

cao độ tham chiếu chỉ định.

Chiều sâu đào từ cao độ

tham chiếu.

Chiều rộng đào.

Vị trí lưu tạm thời của

đất.

Bố trí vật liệu

kết dính

‒ Theo chỉ dẫn thiết kế, khối lượng vật liệu kết dính được

bố trí thành từng đống trên mặt đất đánh dấu bởi vôi tôi,

cọc v.v.

‒ Trộn vật liệu kết dính vào đất cần gia cố và làm chúng

đồng đều.

‒ Làm giảm sự phát tán của vật liệu kết dính.

Phạm vi/diện tích gia cố.

Kích thước của đống.

Trộn và

khuấy

‒ Trộn và khuấy vật liệu kết dính với đất bằng máy xúc gầu

nghịch.

‒ Giảm sự phát tán của vật liệu kết dính trong quá trình

trộn đất.

‒ Trộn đất bằng máy xúc gầu nghịch cho đến khi hỗn hợp

đất và chất kết dính đồng đều về màu hoặc kích thước của

cục đất xấp xỉ tương đương với nắm tay.

+ Đất dính - Được nghiền nhỏ hơn kích thước nắm tay.

+ Đất cát - Không bị tác động bởi sự trộn không đồng đều.

+ Loại bỏ đá tảng, đá, cục bê tông ra ngoài khu vực thi

công.

‒ Đo chiều sâu hố được gia cường bằng máy thủy chuẩn

laser từ cao độ tham chiếu chỉ định.

Khuấy đất thêm hoặc khuấy sang khối khác để không sót

phần đất chưa được gia cố.

‒ Ngoài ra, kiểm tra trực quan nếu thấy nước xuất hiện từ

nền đất.

Tình trạng trộn.

Thay đổi chất lượng của

đất.

Sự xuất hiện của nước

ngầm (suối nước ngầm),

nước mặt.

Chiều dày gia cố, chiều

rộng gia cố.
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Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng
Nội dung được xác

nhận

‒ Khi kết thúc quá trình khuấy, kiểm tra độ không đều của

đất và vật liệu kết dính bằng dung dịch phenolphthalein và

cũng kiểm tra chiều sâu của nền đất được gia cố.

Lấy mẫu đất

gia cố và

chuẩn bị mẫu

hiện trường

cho thí

nghiệm nén

một trục

Trong quá trình gia cố, chuẩn bị các mẫu thí nghiệm và tiến

hành thí nghiệm nén một trục với mẫu 7 và 28 ngày tuổi để

kiểm tra chúng có thỏa mãn yêu cầu cường độ nén một

trục không.

[Tham khảo điều (5.3.3) Thí nghiệm nén một trục]

Vị trí lấy mẫu.

Số lần lấy mẫu thí

nghiệm.

San gạt và

đầm lăn

‒ San gạt đất gia cố sau khi trộn và khuấy, tiến hành đầm

chặt bằng cách cho máy đào gầu nghịch di chuyển trên nền

đất hoặc ấn gầu máy 2 - 3 lần, sau đó đầm chặt đất bằng

đầm lăn đến cao độ thiết kế.

‒ Trong quá trình đầm lăn, cần điều chỉnh tỷ lệ độ ẩm cho

phù hợp.

‒ Trong trường hợp máy đầm không thi công được trên

mặt đất do độ ẩm cao khi kết thúc công tác khuấy, tiến

hành đầm sơ bộ nền đất, sau 1 - 2 ngày tiến hành đầm

chính thức.

‒ Trường hợp đất không kết dính do độ ẩm thấp khi kết

thúc công tác khuấy, tiến hành đầm nén đất có bổ sung

nước cho nền đất.

‒ Chiều cao đỉnh khối đất được kiểm tra bằng máy thủy

chuẩn laser từ cao độ tham chiếu chỉ định.

‒ Chiều cao nền đất được gia cố lớn hơn so với thiết kế để

dễ dàng lấn vào phần lớp gia cố thứ hai.

Cao độ đỉnh khối đất gia

cố.

Lấp và san

lấp nền

‒ Lấp đất đến cao độ lớp gia cố thứ hai.

‒ Đo chiều cao bằng máy thủy chuẩn laser từ cao độ tham

chiếu chỉ định.
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Bảng 5 - Lớp gia cố thứ hai

Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng
Nội dung được xác

nhận

Bố trí vật liệu

kết dính

‒ Theo chỉ dẫn thiết kế, khối lượng vật liệu kết dính được

bố trí thành từng đống trên mặt đất đánh dấu bởi vôi tôi,

cọc…

‒ Bố trí chính xác khối lượng vật liệu kết dính theo từng

khối phù hợp với chỉ dẫn thiết kế.

‒ San đều vật liệu kết dính.

‒ Làm giảm sự phát tán của vật liệu kết dính.

Cao độ nền đất hiện tại.

Phạm vi/diện tích gia cố.

Trộn và

khuấy

‒ Sử dụng máy khuấy hoặc máy đào gầu nghịch, trộn và

khuấy đất gia cố.

+ Trường hợp sử dụng máy khuấy

Khuấy đất nền lấn sang khối khác để không sót phần đất

chưa được gia cố.

Để kiểm tra tình trạng của đất được khuấy như chiều dày

và phần kết nối của lớp gia cố thứ hai với lớp gia cố thứ

nhất, cần kiểm tra liên tục bằng máy đào gầu nghịch.

Đánh dấu vị trí hố đào bằng dây nilong, vôi tôi… và loại bỏ

thủy tinh... trong phạm vi 600 mm chiều sâu từ vị trí máy

cắt.

Đo và kiểm tra chiều sâu gia cố bằng máy thủy chuẩn laser

từ máy khuấy hoặc từ cao độ tham chiếu chỉ định.

+ Trường hợp sử dụng máy đào gầu nghịch, tiến hành

theo quy trình lớp gia cố thứ nhất: trộn và khuấy.

Đối với phần đất gia cố đã được khuấy, đo, kiểm tra chiều

sâu và mức độ trộn không đều bằng cách phun dung dịch

phenolphthalein.

Tình trạng trộn.

Chiều dày gia cố.

Lấy mẫu đất

gia cố và chế

bị mẫu ngoài

hiện trường

cho thí

nghiệm nén

một trục

Trong thời gian gia cố, chuẩn bị các mẫu thí nghiệm và tiến

hành thí nghiệm nén một trục với mẫu 7 và 28 ngày tuổi để

kiểm tra chúng có thỏa mãn yêu cầu cường độ nén một trục

không.

[Tham khảo điều (5.3.3) Thí nghiệm nén một trục]

Vị trí lấy mẫu.

Số lần lấy mẫu.
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Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng
Nội dung được xác

nhận

San gạt và

đầm lăn

Sau khi trộn và khuấy, trong quá trình san phẳng nền đất

gia cố, tiến hành đầm lăn với máy đầm hoặc máy đầm

rung.

Cao độ đỉnh khối đất gia

cố.

San lấp nền

‒ Sử dụng lưỡi của xe san gạt, máy ủi, san nền đất tới cao

độ lớp gia cố thứ hai.

‒ Về nguyên tắc, tiến hành đầm lăn ngay sau khi san nền

đất bằng lưỡi gạt.

‒ Đo chiều cao bằng cách sử dụng máy thủy chuẩn laser

từ cao độ tham chiếu chỉ định.

‒ Độ chính xác của cao độ nền đất khi kết thúc công việc

phải là ±1cm.

Cao độ tham chiếu.

Cao độ hoàn thiện dưới

sàn tầng trệt.

Bảng 6 - Đào hố móng

Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng Nội dung được xác nhận

Đánh dấu

‒ Đo trên bề mặt để xác định vị trí móng bằng dụng cụ

đo hoặc thước thép từ mốc chuẩn.

‒ Đánh dấu khu vực đào theo bản vẽ thi công.

‒ Đào rộng hơn chiều rộng móng.

‒ Chỉ rõ diện tích/khu vực đào bằng vạch vôi tôi, phun

sơn, cốt gửi lên thân công trình…

‒ Đồng thời chuẩn bị mốc khống chế thi công cho vị trí

đào.

Kiểm tra lần nữa sau khi

đánh dấu.

Vị trí hố đào.

Kích thước hố đào.

Đào hố

móng

‒ Đào đất bằng máy đào gầu nghịch sau khi đã đánh

dấu và cắt tại vị trí hố đào bằng máy cắt.

‒ Chú ý tình trạng của đất nền và rễ cây khi đào bằng

cách cào từng lớp đất đồng thời đo chiều sâu từ bề mặt

để tránh bị quá sâu bởi vì rất khó để sửa bề mặt khi đã

đào quá sâu.

‒ Trong phạm vi có thể, đào đất từ hai hướng mà không

dẫn tới sai lệch vị trí đáy hố.

Cao độ tham chiếu.

Chiều sâu sau khi đào.

Chiều rộng đáy hố sau khi

đào.

Kích thước sau khi đào.
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Hạng mục Thi công và kiểm soát chất lượng Nội dung được xác nhận

‒ Chỉnh sửa các góc hố đào.

‒ Đo chiều sâu bằng máy thủy chuẩn laser từ cao độ

tham chiếu.

‒ Phải cận thận để không làm mất mốc chuẩn.

Vận chuyển

đất đào

‒ Vận chuyển và lưu giữ tạm thời tại vị trí quy định bằng

xe tải tự đổ…

‒ Không lưu giữ tạm thời trên nền đất được gia cố.

‒ Nếu phải lưu giữ tạm thời trên nền đất được gia cố,

cần san phẳng và chỉnh lại sau khi vận chuyển phần đất

thừa tại đó.

Vận chuyển đất đào tới vị trí

lưu giữ tạm.

Kiểm tra lại

chất lượng

công việc đã

hoàn thành

Đo kích thước móng sau khi đào.

Sửa chữa và chỉnh lại những vị trí khiếm khuyết.
Tình trạng hoàn thành.

5.3 Kiểm soát chất lượng

5.3.1 Thí nghiệm trộn trong phòng

Trước khi tiến hành công việc gia cố ngoài hiện trường, phải thực hiện thí nghiệm trộn trong phòng

nhằm xác định hàm lượng chất kết dính để cường độ đất gia cố đáp ứng cường độ thiết kế.

Mẫu thí nghiệm trộn trong phòng ở 7 ngày tuổi cần được kiểm tra so với cường độ thiết kế.

① Lấy mẫu vật liệu – Các điểm chính khi lấy mẫu

Mẫu thí nghiệm phải được lấy từ những vị trí mà đặc tính đất nền đã thể hiện rõ ràng trong dữ liệu

khoan khảo sát.

②Chi tiết thí nghiệm trộn

Công tác chuẩn bị và bảo dưỡng mẫu, phụ thuộc vào điều kiện mẫu đất, phải được thực hiện theo các

tiêu chuẩn sau:

‒ JGS 0811-2000 Phương pháp chế bị mẫu cho đất gia cố theo phương pháp đầm (Hiệp hội Địa kỹ

thuật Nhật Bản).
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‒ JGS 0821-2000 Phương pháp chế bị mẫu cho đất gia cố không theo phương pháp đầm (Hiệp hội

Địa kỹ thuật Nhật Bản).

‒ JCAL L-01-2006 Phương pháp thí nghiệm cường độ đất gia cố bằng vật liệu kết dính gốc xi măng

(Hiệp hội Xi măng Nhật Bản).

Thí nghiệm nén phải được thực hiện theo tiêu chuẩn "JIS A 1216 Phương pháp thí nghiệm nén một

trục".

③Quyết định chấp nhận

lq q → Đạt (24)

/ /l cq F d  (25)

trong đó:

lq - cường độ thiết kế của mẫu trộn ở 7 ngày tuổi

q - cường độ mẫu trộn ở 7 ngày tuổi

cF - cường độ tiêu chuẩn thiết kế, c aF q 

d - tỷ số giữa cường độ mẫu ngoài hiện trường/trong phòng

 - tỷ số giữa cường độ thí nghiệm trộn trong phòng ở 28 ngày tuổi và 7 ngày tuổi

aq - sức chịu tải cho phép dài hạn

 - hệ số an toàn

5.3.2 Kiểm tra nồng độ ngâm chiết Crom VI

Thí nghiệm này được tiến hành nhằm kiểm tra nồng độ ngâm chiết Crom VI của mẫu. Mẫu phải được

trộn trong phòng với tỷ lệ chất kết dính tương đương có thể nhất với thực tế gia cố nền đất ngoài hiện

trường. Mục đích nhằm khẳng định nồng độ Crom VI được thôi ra từ mẫu dưới ngưỡng tiêu chuẩn môi

trường (0,05 mg/L).

① Chi tiết thí nghiệm

Thí nghiệm kiểm tra tuân theo “Quy trình thí nghiệm nồng độ ngâm chiết Crom VI cho nền đất gia cố

bằng xi măng và chất kết dính trên cơ sở xi măng”. Thí nghiệm được thực hiện với mẫu đã được

chuẩn bị trong thí nghiệm trộn trước khi thi công và có hàm lượng phụ gia giống nhất hàm lượng phụ

gia thực tế ngoài hiện trường (vật liệu ở 7 ngày tuổi được sử dụng làm cơ sở).

② Quyết định chấp nhận

Nồng độ ngâm chiết < 0.05 mg/L➝ Đạt
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(Giá trị tham khảo dựa trên “Quy trình thí nghiệm nồng độ ngâm chiết Crom VI cho nền đất gia cố bằng

xi măng và chất kết dính trên cơ sở xi măng”).

5.3.3 Thí nghiệm nén một trục hiện trường

Thí nghiệm phải được thực hiện nhằm kiểm tra cường độ nền đất gia cố ngoài hiện trường. Cường độ

nén một trục của mẫu 28 ngày tuổi được lấy tại công trường phải đạt được cường độ thiết kế.

① Số mẫu thí nghiệm

Phải lấy mẫu gia cố cho từng lớp gia cố (thứ nhất và thứ hai). Số lượng mẫu là 3 cho mỗi thí nghiệm

kiểm tra cường độ ở 7 ngày tuổi và 28 ngày tuổi.

Ngoài ra vị trí lấy mẫu phải được xác định sau khi thảo luận với Tư vấn giám sát.

② Chi tiết thí nghiệm

Công tác chuẩn bị mẫu phải tuân theo tiêu chuẩn "JCAL L-01-2006 Phương pháp thí nghiệm cường độ

đất gia cố bằng vật liệu kết dính gốc xi măng (Hiệp hội Xi măng Nhật Bản)”.

Việc bảo dưỡng mẫu phải thực hiện theo tiêu chuẩn bảo dưỡng ngoài hiện trường.

Thí nghiệm nén phải tuân theo tiêu chuẩn "JIS A 1216 Phương pháp thí nghiệm nén một trục".

③ Phương pháp thí nghiệm

cF q (26)

trong đó:

q - cường độ ở 28 ngày tuổi của mẫu thí nghiệm một trục ngoài hiện trường

cF - cường độ tiêu chuẩn thiết kế, c aF q 

aq - sức chịu tải cho phép dài hạn

Các hạng mục kiểm tra cũng như phương pháp kiểm tra ở các giai đoạn thi công xem Phụ lục C.

5.4 Quản lý an toàn và vệ sinh

5.4.1 An toàn và vệ sinh

Đối với người mới vào công trường, phải làm cho người đó nhận thức được tình trạng công trường,

hướng thoát nạn, trang thiết bị cứu hỏa, khu vực hút thuốc…

Chỉ huy trưởng và tổ trưởng phải giám sát và theo dõi sự an toàn của công nhân, và phải đưa ra các

chỉ dẫn chi tiết về công việc, phương pháp làm việc, phạm vi/khu vực công việc, quy trình công việc…

tại cuộc thảo luận ban đầu.
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5.4.2 Các hoạt động dự báo rủi ro trước khi bắt đầu công việc tại công trường

Ngoài các cuộc họp được tổ chức hàng ngày, tiến hành các hoạt động dự báo rủi ro trước khi bắt đầu

công việc tại công trường, và thực hiện công việc trong ngày đảm bảo an toàn, hiệu quả và nâng cao

nhận thức về an toàn cho công nhân.

5.4.3 Bổ nhiệm nhân sự có năng lực

Ngoài việc chỉ định và bố trí những người quản lý công việc được quy định trong luật và các quy định

liên quan, cần kiểm tra năng lực và khả năng quản lý công việc của các giám sát viên và bố trí họ một

cách phù hợp trước khi bắt đầu công việc.

5.4.4 Kiểm soát ô nhiễm (ứng xử với môi trường xung quanh)

Tuân thủ các vấn đề pháp lý theo quy định về kiểm soát ô nhiễm. Thực hiện công việc thi công với sự

quan tâm và chú ý phù hợp để cho máy móc không va chạm với công trình lân cận… và đồng thời,

không để cho công trình lân cận chịu tác động gây hại từ những hạt vật liệu kết dính.

5.4.5 Kiểm tra máy móc

Kiểm tra máy móc trước và sau khi thực hiện công việc, và sửa chữa hoặc thay thế các bộ phận hư

hỏng và thiếu nhằm ngăn ngừa tai nạn.

5.4.6 Vận chuyển vào và ra xe cộ, máy móc

Đối với phương tiện đi lại và phương tiện vận chuyển máy móc, vật liệu, lái xe đi từ từ bên trong khu

vực làm việc trong khi liên tục kiểm tra an toàn của khu vực xung quanh. Đặc biệt, khi lái xe vận

chuyển máy móc và vật liệu theo chiều ngược lại, chỉ lái xe sau khi người hướng dẫn đã kiểm tra an

toàn ở phía sau. Ngay cả bên ngoài khu vực làm việc, cần nhanh chóng lái xe đi để không gây ra bất

kỳ sự trở ngại tới các phương tiện giao thông khác.

5.4.7 Đồng phục

Luôn mang các trang bị bảo hộ bên trong khu vực làm việc. Tùy thuộc vào công việc, mặc đồng phục

bảo hộ an toàn và gọn gàng khi làm việc.

5.4.8 Tổ chức và sắp xếp có trật tự

Cố gắng sắp xếp vật liệu, trang thiết bị và các công cụ sao cho trật tự trong khi và thậm chí cả sau khi

hoàn thành công việc. Vệ sinh đường đi xung quanh công trường và thu gom tàn thuốc lá bên trong và

bên ngoài công trường vào trong một thùng thu gom tàn thuốc lá. Cố gắng giữ cho công trường luôn

được sạch sẽ và gọn gàng.
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Phụ lục A
(Tham khảo)

DANH MỤC TIÊU CHUẨN TƯƠNG ĐƯƠNG MỘT PHÀN HAY TOÀN PHẦN

STT Tiêu chuẩn Nhật Bản Tiêu chuẩn Việt Nam

1 JIS A 1216: 2009 Phương pháp thí nghiệm nén một
trục (Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật Bản)

TCVN 4200: 2012 Đất xây dựng –
Phương pháp xác định tính nén lún trong
phòng thí nghiệm

2
JIS A 1219: 2013 Phương pháp thí nghiệm xuyên
tiêu chuẩn (Ủy ban Tiêu chuẩn Công nghiệp Nhật
Bản)

TCVN 9351: 2012 Đất xây dựng –
Phương pháp thí nghiệm hiện trường –
Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

3
JGS 0811: 2000 Phương pháp chế bị mẫu cho đất
gia cố theo phương pháp đầm (Hiệp hội Địa kỹ thuật
Nhật Bản)

4
JGS 0821: 2000 Phương pháp chế bị mẫu cho đất
gia cố không theo phương pháp đầm (Hiệp hội Địa
kỹ thuật Nhật Bản)

5
Chỉ dẫn về thiết kế và kiểm soát chất lượng công tác
gia cố nền đất công trình (Trung tâm Xây dựng Nhật
Bản, 2002)

6

Quy trình thực hiện việc kiểm tra nồng độ ngâm
chiết Crom VI đối với nền đất được gia cố sử dụng xi
măng và chất kết dính xi măng (dự thảo) (Bộ Đất
đai, Cơ sở hạ tầng, Giao thông vận tải và Du lịch,
Nhật Bản)

7 Sổ tay tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng về kết cấu Nhật
Bản (2015)

8 Thông báo về Môi trường số 46 về thí nghiệm hòa
tan, Bộ Môi trường Nhật Bản

9
Tiêu chuẩn AIJ về tính toán kết cấu bê tông cốt thép
theo ứng suất cho phép (Viện Kiến trúc Nhật Bản,
101999)

TCVN 5574: 2012 Kết cấu bê tông và bê
tông cốt thép – Tiêu chuẩn thiết kế

10 Yêu cầu về tải trọng công trình (Viện Kiến trúc Nhật
Bản, 2004)

TCVN 2737: 1995 Tải trọng và tác động
– Tiêu chuẩn thiêt kế

11 Yêu cầu về thiết kế nền móng công trình (Viện Kiến
trúc Nhật Bản, 2001)

TCVN 9362: 2012 Tiêu chuẩn thiết kế
nền nhà và công trình

12 JIS 5211-2009 - Portland blast-furnace glag cement
(JIS 5211-2009 Xi măng Poóc lăng xỉ lò cao)

TCVN 4316: 2007 Xi măng Poóc lăng xỉ
lò cao
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Phụ lục B
(Quy định)

QUY TRÌNH THI CÔNG

Công trường: Lần đầu Ngày/tháng/năm

Hướng dẫn thi công gia cố nền (đánh giá mức độ rủi ro) theo phương pháp TNF Sửa lần 1 Ngày/tháng/năm

No. 1 Sửa lần 2 Ngày/tháng/năm

Bảng B1 - Đánh giá sự rủi ro và nguy hiểm trên cơ sở tiêu chuẩn và mức độ rủi ro

Khả năng

Mức độ nghiêm trọng

○ Thấp (tai họa nhưng không dừng công việc) △ Nghiêm trọng (tai họa dẫn tới dừng việc) × Rất nghiêm trọng (chết, bị thương)

○ Khó xảy ra (khoảng 5 năm 1 lần) ○○ Mức độ rủi ro: 1 ○△ Mức độ rủi ro: 2 ○× Mức độ rủi ro: 3

△ Thỉnh thoảng xảy ra (khoảng 1 năm 1 lần) △○ Mức độ rủi ro: 2 △△ Mức độ rủi ro: 3 △× Mức độ rủi ro: 4

× Thường xuyên xảy ra (khoảng 6 tháng 1 lần) ×○ Mức độ rủi ro: 3 ×△ Mức độ rủi ro: 4 ××Mức độ rủi ro: 5

Bảng B2 - Quy trình thi công - Lớp gia cố thứ nhất

Quy trình
công việc

STT Tên công việc đơn vị và trình tự chính
Các yếu tố rủi ro và nguy hiểm (các tai họa và tai

nạn dự kiến) (bao gồm cả vấn đề chất lượng)

Đánh giá*
Mức

độ rủi
ro*

Các biện pháp để giảm các yếu tố nguy hiểm và gây hại
Đối tượng
thực hiệnKhả

năng
Nghiêm

trọng

Chuẩn bị

1
Tiến hành các hoạt động dự báo tủi ro, thảo luận trước trước

khi bắt đầu

Kiểm tra chi tiết công việc, bố trí nhân sự, phương tiện

liên lạc, đồng phục và sức khỏe Tất cả

nhân viên
2 Kiểm tra máy móc trước khi bắt đầu công việc Sửa chữa và thay thế các bộ phận bị hỏng

Vận chuyển

vật liệu tới

công trường

1
Vận chuyển vật liệu bằng xe và hướng dẫn phương tiện vận

chuyển

Hướng dẫn người lái xe điều khiển phương tiện vận

chuyển
△ △ 3 Cung cấp tín hiệu rõ ràng để người lái xe có thể hiểu chúng

2 Bốc dỡ vật liệu từ xe

Va chạm giữa tải đang nâng và công nhân △ △ 3 Không đi vào bên trong bán kính làm việc

Tất cả

nhân viên

Rơi tải đang nâng △ △ 3 Không đi lại phía dưới tải đang nâng

Lật cẩu ○ ○ 1 Kiểm tra chân đế của máy hạng nặng

Xe vận chuyển vật liệu bị trượt trên dốc △ ○ 2 Kiểm tra các khối chặn
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Quy trình
công việc

STT Tên công việc đơn vị và trình tự chính
Các yếu tố rủi ro và nguy hiểm (các tai họa và tai

nạn dự kiến) (bao gồm cả vấn đề chất lượng)

Đánh giá* Mức
độ rủi

ro*
Các biện pháp để giảm các yếu tố nguy hiểm và gây hại

Đối tượng
thực hiệnKhả

năng
Nghiêm

trọng

Đào đất mặt 1 Đào đất nền lớp gia cố thứ hai bằng máy đào gầu nghịch

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân
Tất cả

nhân viên
Sụp đổ mái dốc △ △ 2 Kiểm tra định kì mái dốc

Chuẩn bị thi

công

1 Vật liệu sử dụng/phun sơn đánh dấu khu vực (khối gia cố)
Công nhân rơi từ mặt đất tự nhiên xuống đỉnh khối lớp

gia cố thứ nhất
△ ○ 2 Kiểm tra hướng đi, chỗ đứng và đừng để mất sự chú ý trong khi làm việc

Tất cả

nhân viên
2 Vận chuyển vật liệu và lưu giữ tạm thời Va chạm giữa tải đang nâng và công nhân △ △ 3 Không đi vào bên trong bán kính làm việc

Lớp gia cố thứ nhất: *Chiều dày gia cố nhỏ hơn 2 m

Rải vật liệu

1 Cắt đáy thùng chứa Bị thương bởi lưỡi cắt △ ○ 2 Kiểm tra việc cất giữ lưỡi cắt sau khi sử dụng

Tất cả

nhân viên
2 Rải/phun

Hít bụi từ thùng chứa △ ○ 2 Sử dụng khẩu trang có tấm lọc bụi và bắt đầu công việc sau khi hạ thùng chứa

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Bắt đầu thực hiện/phun sau khi kiểm tra tín hiệu

Bay xa/phân tán vật liệu kết dính Thực hiện/phun sao cho nó không bay xa/phân tán

Khuấy và

trộn

1 Khuấy và trộn vật liệu kết dính

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân ○ △ 2 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

Tất cả

nhân viên

Bị ngã khi đứng trên máy hạng nặng trong khi khuấy ○ ○ 1 Không đi vào bên trong bán kính làm việc

Máy móc, thiết bị bị lật ○ ○ 1 Bố trí tấm thép nếu cần thiết

2 Kiểm tra chiều sâu khuấy Công nhân ngã từ đỉnh mái dốc (sập) ○ ○ 1 Kiểm tra nền đất

San phẳng

và đầm lăn

1 San phẳng bằng máy ủi Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

Tất cả

nhân viên
2 Tiến hành đầm lăn bằng máy đầm rung

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

Sập mái dốc do rung động △ △ 2 Kiểm tra định kỳ mái dốc

Lấp đất và

san nền

1 Lấp đất cho phần lớp gia cố thứ hai bằng máy đào gầu nghịch Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân
Tất cả

nhân viên
2 San phẳng bằng máy ủi Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

CHÚ THÍCH: * - Đánh giá sự rủi ro và nguy hiểm theo Bảng B1.
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Bảng B3 - Quy trình thi công - Lớp gia cố thứ hai

Quy trình
công việc

STT Tên công việc đơn vị và trình tự chính
Các yếu tố rủi ro và nguy hiểm (các tai họa và tai nạn

dự kiến) (bao gồm cả vấn đề chất lượng)

Đánh giá* Mức
độ rủi

ro*
Các biện pháp để giảm các yếu tố nguy hiểm và gây hại

Đối tượng
thực hiệnKhả

năng
Nghiêm

trọng

Trường hợp sử dụng bao chứa xi măng

Chuẩn bị thi

công

1 Bố trí khu vực để rải/phun vật liệu Lật vì chân chống trên nền không phẳng △ ○ 2 Kiểm tra hướng đi, chỗ đứng và đừng để mất sự chú ý trong khi làm việc
Tất cả

nhân viên
2 Vận chuyển vật liệu và lưu giữ tạm thời Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Không đi vào bên trong bán kính làm việc

Rải vật liệu

1 Cắt đáy bao chứa vật liệu Bị thương bởi lưỡi cắt △ ○ 2 Kiểm tra việc cất giữ lưỡi cắt sau khi sử dụng

Tất cả

nhân viên
2 Rải/phun

Hít bụi từ thùng chứa △ ○ 2
Sử dụng khẩu trang có tấm lọc bụi và bắt đầu công việc sau khi hạ bao chứa vật

liệu

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Bắt đầu thực hiện/phun sau khi kiểm tra tín hiệu

Bay xa/phân tán vật liệu kết dính Thực hiện phun nước ngăn bụi phát tán

Trường hợp rải/phun bằng phương tiện

Chuẩn bị thi

công

1 Bố trí khu vực để rải/phun vật liệu Lật vì chân chống trên nền không phẳng △ ○ 2 Kiểm tra hướng đi, chỗ đứng và đừng để mất sự chú ý trong khi làm việc

Tất cả

nhân viên
2 Chuyển vật liệu từ xe chuyên chở sang phương tiện rải/phun Hít bụi khi chuyển vật liệu △ ○ 2 Sử dụng khẩu trang có tấm lọc bụi và bắt đầu công việc sau khi hạ thùng chứa

3 Sử dụng vật liệu bằng phương tiện rải/phun

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Bắt đầu thực hiện/phun sau khi kiểm tra tín hiệu

Bay xa/phân tán vật liệu kết dính Thực hiện phun nước ngăn bụi phát tán

Khuấy và trộn

vật liệu

1 Khuấy và trộn vật liệu kết dính

Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân ○ △ 2 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

Tất cả

nhân viên

Lật máy trong khi khuấy ○ ○ 1 Không đi vào bên trong bán kính làm việc

Bị cuốn vào trong máy trộn △ △ 3 Không lại gần bộ phận trộn

2 Kiểm tra chiều sâu trộn Lật vì chống chân trên nền không phẳng △ ○ 2 Kiểm tra hướng đi, chỗ đứng và đừng để mất sự chú ý trong khi làm việc

San phẳng và

đầm lăn

1 San phẳng bằng máy ủi Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân
Tất cả

nhân viên
2 Tiến hành đầm lăn bằng máy đầm rung Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

Sửa chữa và

chỉnh sửa
1

Tiến hành Sửa chữa và chỉnh sửa bằng máy san, máy đào

gầu nghịch và máy ủi
Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra khu vực làm việc của máy hạng nặng, ra hiệu lệnh cho toàn bộ công nhân

Tất cả

nhân viên
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Đào hố móng

Chuẩn bị thi

công

1 Định vị tâm hố móng Bị thương ở tay do dụng cụ thi công △ ○ 2 Sử dụng các trang bị bảo hộ (găng tay v.v.)
Tất cả

nhân viên
2 Thi công hố móng Vấp và ngã vì vướng dây △ ○ 2 Chú ý khi di chuyển

Đào hố móng

1 Đào hố móng bằng máy đào gầu nghịch Va chạm giữa máy hạng nặng và công nhân △ △ 3 Kiểm tra tín hiệu với công nhân vận hành

Tất cả

nhân viên

2 Kiểm tra chiều sâu hố đào Công nhân ngã từ mặt đất tự nhiên △ ○ 2 Kiểm tra hướng, chỗ đứng và đừng để mất sự chú ý trong khi làm việc

3 Vận chuyển đất đào bằng xe tải tự đổ Va chạm giữa máy hạng nặng và xe tải tự đổ △ ○ 2 Kiểm tra cả hai hướng và vị trí xe tải tự đổ

4 Di chuyển xe tải tự đổ đến vị trí lưu giữ tạm thời Bị mắc kẹt trong bùn ○ ○ 1 Kiểm tra và thống nhất tuyến đường di chuyển

Dọn dẹp 1 Dọn sạch bao đựng rỗng Bao đựng rỗng bay lung tung ○ ○ 1 Xử lý chúng để không bay lung tung

Tất cả

nhân viên
2 Vệ sinh, thu dọn và xử lý vật bay lung tung Va chạm với bên thứ ba, gây thiệt hại ○ ○ 1 Làm việc theo cặp (nhóm có hai người)

3 Tổ chức và vệ sinh nơi làm việc Định kỳ vệ sinh

CHÚ THÍCH: * - Đánh giá sự rủi ro và nguy hiểm theo Bảng B1.
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Phụ lục C
(Quy định)

DANH SÁCH KIỂM TRA

Công trường:...............................................................................................................................................................................................

Bảng C1 - Kiểm tra vật liệu

Nội dung
Hạng mục
kiểm tra

Phương
pháp đo

Giá trị kiểm tra
Giá

trị đo
Kết quả

Người
kiểm tra

Loại vật

liệu kết

dính
Tên sản phẩm Kiểm tra

trực quan
Kế hoạch thi công:

Sản phẩm tương tự Đạt/Không
đạt

Khối lượng

vật liệu kết

dính

Khối lượng
giao nhận

Kiểm tra
trực quan

Tổng khối lượng giao
nhận: ±0 Đạt/Không

đạt

Bảng C2 - Lớp gia cố thứ nhất

Nội dung
Hạng mục
kiểm tra

Phương pháp
đo

Giá trị kiểm tra
Giá

trị đo
Kết quả

Người
kiểm tra

Chuẩn bị

(vị trí)

Đánh dấu

chiều rộng

Chiều rộng:

thước thép

Chiều rộng: ±100

mm
Đạt/Không

đạt

Đào

Chiều rộng

đào

Chiều sâu đào

Chiều rộng:

thước thép

Chiều sâu:

máy thủy

chuẩn

Chiều sâu: ±100

mm và chiều sâu

thiết kế cần đạt

Đạt/Không

đạt

Kích thước

khu vật liệu

Kích thước về

chiều rộng, vị

trí

Chiều rộng:

thước thép

Chiều rộng: ±100

mm
Đạt/Không

đạt

Điều kiện

phân bố vật

liệu

Tổng số vật

liệu kết dính

phân bố

Kiểm tra trực

quan

Khối lượng vât liệu

kết dính: ±0
Đạt/Không

đạt
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Nội dung
Hạng mục
kiểm tra

Phương pháp
đo

Giá trị kiểm tra
Giá

trị đo
Kết quả

Người
kiểm tra

Hoàn

thành phân

bố vật liệu

Kiểm tra sự
phân bố đồng

đều vật liệu kết
dính

Kiểm tra trực
quan

Phân bố cần đồng
đều Đạt/Không

đạt

Trộn và

khuấy

Kiểm tra trực
quan điều kiện

khuấy

Kiểm tra trực
quan

Số lần khuấy: 3 lần
hoặc lớn hơn Đạt/Không

đạt

Kiểm tra

chiều dày

gia cố

Kiểm tra chiều
cao gia cố

Chiều sâu:
máy thủy

chuẩn

Chiều sâu thiết kế
cần đạt

Đạt/Không
đạt

Kiểm tra

trạng thái

Phenolphth

ale

Kiểm tra trực
quan chiều
dày gia cố

Kiểm tra trực
quan Kiểm tra màu sắc Đạt/Không

đạt

Biểu mẫu

đầm lăn
Kiểm tra tình

trạng đầm lăn
Kiểm tra trực

quan
Số lần đầm lăn: 2

lần hoặc hơn Đạt/Không
đạt

Kiểm tra

nền đất

được gia

cố

Kiểm tra chiều
cao và chiều
rộng nền đất
được gia cố

Chiều cao:
Thủy chuẩn

Chiều rộng:

thước thép

Chiều cao và
chiều rộng: ±0

hoặc lớn hơn giá trị
thiết kế

Đạt/Không
đạt
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Bảng C3 - Lớp gia cố thứ hai

Nội dung
Hạng mục
kiểm tra

Phương pháp
đo

Giá trị kiểm tra
Giá

trị đo
Kết quả

Người
kiểm tra

Chuẩn bị

(vị trí)

Đánh dấu

chiều rộng

Chiều rộng:

thước thép

Chiều rộng: ±100

mm
Đạt/Không

đạt

Kích thước

khu vật liệu

Kích thước về

chiều rộng, vị

trí

Chiều rộng:

thước thép

Chiều rộng: ±100

mm

Đạt/Không

đạt

Điều kiện

phân bố vật

liệu

Tổng số vật

liệu kết dính

phân bố

Kiểm tra trực

quan

Khối lượng vât liệu

kết dính: ±0

Đạt/Không

đạt

Hoàn thành

phân bố vật

liệu

Kiểm tra sự

phân bố đồng

đều vật liệu kết

dính

Kiểm tra trực

quan

Phân bố cần đồng

đều

Đạt/Không

đạt

Trộn và

khuấy

Kiểm tra trực

quan điều kiện

khuấy

Kiểm tra trực

quan

Số lần khuấy: 3 lần

hoặc lớn hơn

Đạt/Không

đạt

Kiểm tra

chiều dày

gia cố

Kiểm tra chiều

cao gia cố

Chiều sâu:

máy thủy

chuẩn

Chiều sâu thiết kế

cần đạt

Đạt/Không

đạt

Kiểm tra

trạng thái

Phenolphth

ale

Kiểm tra trực

quan chiều

dày gia cố

Kiểm tra trực

quan
Kiểm tra màu sắc

Đạt/Không

đạt

Tình trạng

đầm lăn

Kiểm tra tình

trạng đầm lăn

Kiểm tra trực

quan

Số lần đầm lăn: 2

lần hoặc hơn

Đạt/Không

đạt

Kiểm tra

nền đất

được gia

cố

Kiểm tra chiều

cao và chiều

rộng nền đất

được gia cố

Chiều cao:

Thủy chuẩn

Chiều rộng:

thước thép

Chiều cao cuối

cùng: ±10 mm giá

trị thiết kế

Chiều rộng gia cố

±0 hoặc lớn hơn

giá trị thiết kế

Đạt/Không

đạt
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Bảng C4 - Hố đào, phần móng

Nội dung
Hạng mục
kiểm tra

Phương pháp
đo

Giá trị kiểm tra
Giá trị

đo
Kết quả

Người
kiểm
tra

Đánh dấu

phần móng

Đánh dấu
chiều rộng và

vị trí

Chiều rộng:
thước thép

Kích thước thiết
kế: +50 mm
～+150 mm

Đạt/Không
đạt

Tình trạng

cắt
Kiểm tra tình

trạng cắt
Kiểm tra trực

quan
Kiểm tra vị trí và

chiều sâu cắt
Đạt/Không

đạt

Tình trạng hố

đào
Kiểm tra hình
dạng hố đào

Kiểm tra trực
quan

Kiểm tra vị trí và
chiều sâu hố đào

Đạt/Không
đạt

Tình trạng

đầm lăn của

phần móng

Kiểm tra biểu
mẫu đầm lăn

Kiểm tra trực
quan

Số lần đầm lăn: hai
hoặc nhiều hơn

Đạt/Không
đạt

Kích thước

hoàn thiện

hố đào

Chiều cao,
chiều rộng

Chiều cao
hoàn thiện:
thủy chuẩn

Chiều rộng

hoàn thiện:

thước thép

Chiều cao và chiều
rộng: ±0 hoặc lớn
hơn giá trị thiết kế

Đạt/Không
đạt
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Phụ lục D
(Quy định)

BIẾN DẠNG GIỚI HẠN CỦA NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH

Nguồn: Bảng 5.4.3 điều 5.3.3 của “Yêu cầu về thiết kế nền móng công trình (Viện Kiến trúc Nhật Bản,

2001)”

Bảng D1 - Độ lún lệch tương đối giới hạn

Lớp đất chịu lực Loại kết cấu Loại móng

Giới hạn
dưới của độ

lún lệch
tương đối,
x 10-3 rad *

Giói hạn
trên của độ

lún lệch
tương đối,
x 10-3 rad **

Đất có tính lún cố kết
(sét, á sét, á cát)

Kết cấu bê tông cốt thép Móng đơn, móng
băng, móng bè 0,7 1,5

Tường bê tông cốt thép Móng băng 0,8 1,8

Khối bê tông cốt thép Móng băng 0,3 1,0

Đá granite
Kết cấu bê tông cốt thép Móng đơn 0,6 1,4

Tường bê tông cốt thép Móng băng 0,7 1,7

Cát

Kết cấu bê tông cốt thép,
tường bê tông cốt thép

Móng đơn, móng
băng, móng bè 0,5 1,0

Khối bê tông cốt thép Móng băng 0,3 1,0

Đất sét trầm tích phù
sa Kết cấu bê tông cốt thép Móng đơn 0,5 1,0

Tất cả loại đất Kết cấu thép Móng đơn, móng
băng 2,0 3,5

Tất cả loại đất Kết cấu gỗ Móng đơn, móng
băng, móng bè 1,0 Từ 2,0 đến

3,0

CHÚ THÍCH:

* Giới hạn dưới của độ lún lệch tương đối nhỏ nhất là độ lún lệch tương đối mà:

‒ số đoạn phát sinh khe nứt vượt quá số đoạn không phát sinh khe nứt;

‒ hoặc xác suất phát sinh khe nứt vượt quá 50 %;

‒ hoặc số lượng gia tăng các đoạn phát sinh khe nứt vượt quá 30 %.

** Giới hạn trên của độ lún lệch tương đối là độ lún lệch tương đối mà:

‒ Hầu như xuất hiện khe nứt;

‒ hoặc số lượng gia tăng các đoạn phát sinh khe nứt vượt quá 70 %.
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Bảng D2 - Độ lún giới hạn

Kích thước tính bằng cm

Lớp đất
chịu lực

Loại kết cấu Khối bê tông
cốt thép

Kết cấu bê tông cốt thép,
tường bê tông cốt thép Kết cấu gỗ

Loại móng Móng băng Móng
đơn

Móng
băng Móng bè Móng

băng Móng bè

Đất có tính
lún cố kết
(sét, á sét,

á cát)

Giá trị tiêu chuẩn 2 5 10 Từ 10
đến (15) 2,5 Từ 2,5

đến (5,0)

Giá trị lớn nhất 4 10 20 Từ 20
đến (30) 5,0

Từ 5,0
đến

(10,0)

Đá granite
Giá trị tiêu chuẩn - 1,5 2,5 - - -

Giá trị lớn nhất - 2,5 4,0 - - -

Cát
Giá trị tiêu chuẩn 1,0 2,0 - - - -

Giá trị lớn nhất 2,0 3,5 - - - -

Đất dính
phù sa

Giá trị tiêu chuẩn - Từ 1,5
đến 2,5 - - - -

Giá trị lớn nhất - Từ 2,0
đến 4,0 - - - -

CHÚ THÍCH: Giá trị trong ngoặc được sử dụng trong trường hợp móng có độ cứng đủ lớn.


